
CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. VĂN PHÕNG SỞ (11)

1 Đinh Hữu Công Phó Giám đốc

Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ý thức 

trách nhiệm, nhận thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thanh 

tra viên trong thực hiện nhiệm vụ về công tác An toàn vệ sinh lao động và điều 

tra tai nạn lao động xảy ra tại đơn vị, cơ sở SXKD hiện nay và thời gian tới

2 Lê Thu Hà TP Bảo trợ xã hội

3 Lê Đình Hải CV phòng BTXH

4 Phan Văn Sâm Chánh Văn phòng

5 Nguyễn Thị Hải Linh CV phòng GDNN

6 Nguyễn Xuân Thái TP LĐVL

7 Trần Văn Dũng CV phòng LĐVL

8 Võ Thị Linh Nhâm Phó Chánh Thanh tra
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra, việc thực hiện pháp 

luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp

9 Đặng Công Nam Phó TP NCC
Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng

10 Hoàng Thị Duyên CV Phòng NCC
Ứng dụng CNTT trong việc in ấn, cấp các loại thẻ, giấy chứng nhận đối với 

người có công

11 Dương Anh Hà NV Văn phòng Một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Xây dựng định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SLĐTBXH ngày         /12/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề tài sáng kiến năm 2023

Điều tra, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và 

cầu lao động trên địa bàn tỉnh HT giai đoạn 2023-2025

Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật thần 

kinh, tâm thần nặng, đặc biệt nặng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

Chức vụ

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Họ và tênSTT



II. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NCC VÀ BTXH (05)

12 Trần Viết Tới Giám đốc Nâng quy mô tiếp nhận và hiệu quả hoạt động của Trung tâm

13 Phạm Khánh Mười Phó Giám đốc
Các giải pháp nhằm nâng số lượng đối tượng người có công của các huyện đi 

điều dưỡng tập trung năm 2023 đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra

14 Lê Thị Trà Giang TP TCHC
Đổi mới công tác quản trị nhân lực, Cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Trung tâm

15 Nguyễn Thị Bảy TP QLCSND
Đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nuôi 

dưỡng, điều dưỡng

16 Dương Minh Tuân Nhân viên phòng Y tế Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc  nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện

III. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH (08)

17 Nguyễn Viết Duẩn Phó hiệu trưởng
Giải pháp chuyển đổi số hoạt động thi kết thúc môn học/mô đun trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

18 Nguyễn Trọng Tuấn Giáo viên
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết bị dạy nghề tại Khoa Máy thi 

công - Nâng chuyển, trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

19 Nguyễn Thị Mận Giáo viên
Đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục chính trị, tạo hứng thú học tập cho 

học sinh tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

20 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 
Một số giải pháp hạn chế việc nghỉ học, bỏ học của học sinh học nghề tại trường 

trung cấp nghề Hà Tĩnh

21 Vương Thị Thắm Giáo viên 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường 

trung cấp nghề Hà Tĩnh

22 Phan Thị Thiện Giáo viên 
Một số giải pháp giúp học sinh chọn nghề phù hợp với hình thức vừa đào tạo văn 

hóa vừa đào tạo nghề tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

23 Lê Hồng Thái Giáo viên
Một số giải pháp nâng cao vài trò của Giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác 

giáo dục học sinh trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

24 Hoàng Thị Hiền Giáo viên

Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp NVNH K5E tại trường trung cấp nghề 

Hà Tĩnh

IV. TRUNG CẤP CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI (05)

25 Nguyễn Văn Huề Phụ trách Bệnh xá
Phương pháp kết hợp điều trị bằng đông tây y nhằm phục hồi chức năng cho học 

viên loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp



26 Trần Thị Trang
Nhân Viên phòng 

TCHC-TH
Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị

27 Võ Văn Đô
Nhân viên Phòng 

QLHT HVCNMT

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy tại Trung 

tâm

28 Nguyễn Thị Quý Phụ trách kế toán Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý tài chính tại đơn vị

29 Dương Thành Đạt
Nhân viên phòng 

QLND ĐTTT

Cải tạo trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho đối tượng tâm thần tại Trung tâm

V. TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT (06)

30 Đậu Thị Kim Lương Giáo viên Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy nghề cho người khuyết tật

31 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên Công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật

32 Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên
Đổi mới trong dạy thực hành gắn liền nâng cao khả năng thực hành nghề cho học 

sinh khuyết tật

33 Dương Thị Mỹ Chuyên viên
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, hỗ trợ trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn bị dị tật vùng hàm mặt

34 Phan Thị Kim Ngân Phụ trách Kế toán Tiết kiệm điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện

35 Trần Thị Mỹ Thuận Công tác xã hội viên Truyền thông phòng chồng xâm hại, bạo lực học đường cho trẻ em

VI. LÀNG TRẺ EM MỒ CÔI (03)

36 Nguyễn Thị Hương Phó giám đốc Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

37 Trần Hải Nam
TP Hành chính kế 

hoạch tài vụ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ của Làng Trẻ em mồ 

côi

38 Nguyễn Thị Cẩm Ly
Phó TP Chăm sóc 

nuôi dưỡng 
Một số phương pháp giáo dục chuyên biệt cho trẻ đặc biệt

VII. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM (08)

39
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
Giám đốc

Phát huy năng lực, sở trường công tác của đội ngũ viên chức, người lao động 

nhằm xây dựng Trung tâm phát triển bền vững

40 Nguyễn Minh Hiền Phó Giám đốc
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đào tạo tại Trung tâm Ngoại ngữ, tin học 

Golden



41 Nguyễn Thị Hoa Hồng
TP Kế hoạch - TC, 

Tổng hợp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại Trung tâm DVVL Hà 

Tĩnh

42 Lương Xuân Hà Phó Trưởng phòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị 

trường lao động

43 Hồ Anh Tú Trưởng phòng
Nâng cao chất lượng giải quyết việc làm cho người lao động thất nghiệp sau khi 

kết thúc khóa hỗ trợ học nghề

44 Phạm Thị Thanh Huyền

Phụ trách Phòng Đào 

tạo - Cung ứng LĐ đi 

làm việc ở nước ngoài

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề thường xuyên tại Trung tâm

45 Nguyễn Tuấn Vũ
Phụ trách Sàn giao 

dịch việc làm Kỳ Anh

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu 

việc làm cho người lao động tại Trung tâm

46 Trần Quang Hòa Nhân viên
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động tại 

địa phương

47 Phạm Thị Thuỳ Dương Giáo viên
Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn ngữ văn nhằm nâng cao 

hiệu quả học tập của học sinh

48 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên
Văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh với việc giáo dục học sinh Trường Trung cấp Kỹ 

nghệ Hà Tĩnh

49 Hoàng Thế Hiếu Giáo viên
Ứng dụng thiết bị cắt, vát mép ống thép trong đào tạo lao động thi tuyển tay nghề 

XKLĐ

50 Nguyễn Công Hùng Giáo viên
Thiết kế chế tạo Panel thực hành trang bị điện phục vụ giảng dạy mô đun trang bị 

điện tại Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

51 Đặng Văn Ngọc Phó khoa
Thiết kế, chế tạo mô hình thực hành tủ lạnh dân dụng phục vụ cho giảng dạy 

môđun kỹ thuật lạnh tại trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

52 Nguyễn Kim Lưu Trưởng khoa
Thiết kế chế tạo Panel thực hành trang bị điện phục vụ giảng dạy mô đun trang bị 

điện tại Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

VIII. TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ NGHỆ (06)
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